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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTBV0383 AnNguyễn Thị Thúy 24/02/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTBV0384 BìnhTrần Thái 05/12/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 2

21BTBV0385 CúcPhạm Thị Hồng 03/03/2003 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3

21BTBV0386 DungTrần Thị Hoàng 23/12/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 4

21BTBV0387 DúngNguyễn Thị Cẩm 30/11/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTBV0388 ĐạtNguyễn Tấn 20/08/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 6

21BTBV0389 HạnhLa Hồng 28/12/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTBV0390 HằngNguyễn Lê Thúy 17/08/2006 8 9 9 8.0 8.3 8

21BTBV0391 HânHuỳnh Bảo 01/01/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTBV0392 HoaNguyễn Thị Thuý 30/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10

21BTBV0393 HoàngNguyễn Huy 14/12/2003 0 0 0 0.0 0.0 0.0 11

21BTBV0394 HuyềnNguyễn Thị Hồng 15/12/2006 8 9 10 6.5 7.6 12

21BTBV0395 KhoaTrần Nhật 04/04/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 13

21BTBV0396 LânNguyễn Ngọc 07/01/2006 9 9 9 6.0 7.2 14

21BTBV0397 MiPhạm Thị Tuyết 08/05/2006 7 9 8 7.5 7.8 15

21BTBV0398 NgânLê Thị Tuyết 26/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 16

21BTBV0399 NgânTrần Văng Kim 10/07/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 17

21BTBV0400 NghuyPhan Thị Xuân 09/05/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 18

21BTBV0401 NguyênLâm Thị Thảo 20/10/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 19

21BTBV0402 NhânNguyễn Huỳnh 25/12/2004 0 0 0 0.0 0.0 0.0 20

21BTBV0403 NhiNguyễn Nguyệt 15/08/2006 7 6 7 0.0 0.0 2.6 21

21BTBV0404 NhiNguyễn Thị Tuyết 24/07/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 22

21BTBV0405 NhưHuỳnh Sắc 13/12/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 23

21BTBV0406 NhưNguyễn Thị Quỳnh 01/08/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 24

21BTBV0407 PhátTrần Hữu 02/09/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 25

21BTBV0408 QuyênLâm Hoàng 24/09/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 26

21BTBV0409 QuỳnhLê 21/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 27

21BTBV0410 ThuậnNguyễn Lâm An 13/04/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 28

21BTBV0411 ThưNguyễn Thị Anh 29/09/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 29

21BTBV0412 TiênPhan Thị Tiên 30/05/2006 5 5 5 7.5 6.5 30

21BTBV0413 TrangNguyễn Thu Thùy 22/05/2005 0 0 0 0.0 0.0 0.0 31

21BTBV0414 TrâmVương Thị Ngọc 27/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 32

21BTBV0415 TriệuLê Quang 23/01/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 33

21BTBV0416 TrinhLâm Thị Hồng 10/11/2006 7 9 8 7.5 7.8 34

21BTBV0417 YếnKiều Ngọc 09/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 35
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21BTBV0568 HằngLê Minh 02/10/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 36

21BTBV0569 NgọcĐoàn Thị Khánh 08/05/2006 0 0 0 0.0 0.0 0.0 37
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